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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Tờ trình số             /TTr-SGDĐT ngày       tháng 01 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Chứng 

nhận trường 

mầm non đạt 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

03 tháng và 20 

ngày làm việc 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Không Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 

22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định 

về kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 

trường mầm non. 

Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 

10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, 

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và 

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2 Công nhận 

trường mầm 

non đạt chuẩn 

quốc gia 

03 tháng và 20 

ngày làm việc 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Không Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 

22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định 

về kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 

trường mầm non. 

Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 

10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, 

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và 

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

3 Cấp Chứng 

nhận trường 

tiểu học đạt 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

03 tháng và 20 

ngày làm việc 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Không Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 

22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định 

về kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 

trường tiểu học. 

Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 

10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, 

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và 

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

4 Công nhận 

trường tiểu học 

đạt chuẩn quốc 

gia 

03 tháng và 20 

ngày làm việc 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Không Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 

22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định 

về kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 

trường tiểu học. 

Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 

10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, 

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và 

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

5 Cấp Chứng 

nhận trường 

trung học đạt 

03 tháng và 20 

ngày làm việc 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Không Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 

22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

về kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 

trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học. 

Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 

10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, 

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và 

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

6 Công nhận 

trường trung 

học đạt chuẩn 

quốc gia 

03 tháng và 20 

ngày làm việc 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Không Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 

22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định 

về kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 

trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học. 

Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 

10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, 

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và 

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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